
Thứ hai ngày 04/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 

VĐ(NDTT): 

Cháu yêu cô 

thợ dệt.Tác 

giả: Thu 

Hiền.TCAN( 

NDKH): Xem 

hình hát bài hát 

tương ứng. 

1. Kiến thức. 

- Trẻ nhớ tên 

bài hát, tên tác 

giả bài hát: 

“Cháu yêu cô 

thợ dệt”, sáng 

tác Thu Hiền. 

- Trẻ nhớ tên 

vận động vỗ tay 

theo nhịp. 

- Trẻ biết cách 

chơi trò chơi 

âm nhạc. 

2. Kỹ năng. 

- Trẻ hát đúng 

nhạc, đúng lời, 

đúng giai điệu 

& thể hiện 

được sắc thái 

tình cảm vui 

tươi của bài hát 

"Cháu yêu cô 

thợ dệt". 

- Trẻ biết vỗ tay 

theo nhịp. 

3. Thái độ. 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- Video hình 

ảnh trò chuyện 

về nghề thợ dệt. 

- Xắc xô. 

- Nhạc bài hát: 

“Cháu yêu cô 

thợ dệt 

- Hình ảnh một 

số bài hát đã 

học 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- 1 tổ xắc xô, 1 

tổ phách tre, 1 

tổ xúc xắc. 

- Ghế cho trẻ 

ngồi. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cho trẻ xem video hình ảnh các cô công nhân đang dệt vải. 

- Cô đàm thoại với trẻ dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Dạy vận động: “Cháu yêu cô thợ dệt”- Thu Hiền 

- Cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc của bài hát "Cháu yêu cô thợ dệt". 

- Hỏi trẻ tên bài hát? Tên tác giả 

- Cô cùng trẻ hát 1,2 lần theo nhạc. 

- Củng cố: Có những loại vận động nào hay được sử dụng trong 

khi hát? - Vỗ tay theo nhịp, vỗ tay phách, nhún nhảy, lắc lư, 

múa minh họa. 

- Giới thiệu VĐ sẽ sử dụng cho bài hát này: Vận động minh họa 

vỗ tay theo nhịp. 

- Vận động minh họa vỗ tay theo nhịp là vận động như thế nào? 

- Cô vận động minh họa mẫu 2 lần kết hợp lời hát. 

* Dạy trẻ VĐ: Vận động minh họa vỗ tay theo nhịp kết hợp 

đúng lời bài hát. 

- Cả lớp VĐ minh họa cùng cô 2 lần (Cô chú ý sửa sai). 

- Thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân (Cô chú ý sửa sai sau mỗi lần 

trẻ vđ). 

- Cả lớp hát và VĐ lại 1 lần: Hỏi tên VĐ. 

=> Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát: Trong xã hội có rất nhiều 

ngành nghề khác nhau nghề nào cũng giúp ích cho cuộc sống, 

nghề nào cũng yêu nghề nào cũng quý…… 

2.2. TCÂN: Xem hình hát bài hát tương ứng 

- Cô giới thiệu tên trò chơi 



- Trẻ hứng thú, 

mạnh dạn tự 

tin trong 

HĐÂN. Qua 

đó GD trẻ tình 

yêu trường lớp, 

bạn bè. 

- Cô giới thiệu cách chơi: Trên màn hình xuất hiện hình ảnh 

tương ứng với nội dung bài hát. Người chơi dùng tín hiệu dơ 

tay để lấy quyền chơi. 

- Luật chơi: Ai trả lời đúng người đó là người chiến thắng. 

- Cho trẻ chơi 5 -6 lần 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét lớp, động viên khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 



Thứ ba ngày 05/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 

Thơ: Bé làm 

bao nhiêu 

nghề. 

Tác giả: Yến 

Thảo 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên 

bài thơ, tên tác 

giả của bài thơ 

"Bé làm bao 

nhiêu nghề". 

- Trẻ hiểu nội 

dung bài thơ: 

Bài thơ nói về 

niềm vui của bé 

khi bé đến lớp 

được chơi đóng 

vai làm rất 

nhiều nghề của 

người lớn…. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời cô 

to, rõ, đúng câu 

hỏi, đủ câu 

không ngọng 

- Trẻ thuộc thơ, 

đọc diễn cảm 

bài thơ, biết 

ngắt nghỉ đúng 

nhịp, đúng ngữ 

điệu. 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- Nhạc bài hát 

“Cháu yêu cô 

thợ dệt”. 

- Giáo án điện 

tử tranh minh 

họa bài thơ “Bé 

làm bao nhiêu 

nghề”. 

- Sa bàn. 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- Ghế ngồi theo 

tổ hình chữ U. 

- Tranh chơi trò 

chơi ghép tranh 

bài thơ. 

1. Ổn định tổ chức  

- Cô cho trẻ hát bài “Cháu yêu cô thợ dệt”. 

- Đàm thoại, trò chuyện dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Cô giới thiệu tác phẩm, đọc mẫu: 

* Cô đọc lần 1: Diễn cảm, thể hiện cử chỉ, nét mặt. 

- Cô hỏi tên bài thơ? Tác giả? 

- Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về niềm vui của bé khi 

đến lớp được chơi đóng vai các nghề như cô giáo, bác sĩ... 

* Cô đọc lần 2: Kết hợp sử dụng tranh. 

- Trong bài thơ có những hình ảnh nào? 

2.2. Trích dẫn giúp trẻ hiểu bài thơ (kèm theo hình ảnh): 

- Em bé khi ở nhà trẻ đã được chơi tập làm những nghề gì? 

- Thợ nề (thợ hàn ….) làm ra sản phẩm gì? 

+ Cô giải thích từ "Thợ nề" 

- Những sản phẩm đó có ích ntn đối với con người? 

- Về đến nhà bé lại là cái gì? - Giảng từ khó "cái cún" 

- Em bé trong bài thơ là 1 bạn nhỏ ntn? 

=>GD trẻ lợi ích của các nghề trong bài thơ qua đó GD có thái 

độ trân trọng, ước mơ làm các nghề có ích cho xã hội. 

* Cô đọc lần 3: Kết hợp sử dụng sa bàn. 

2.3. Dạy trẻ đọc thơ: 

- Cả lớp đọc cùng cô 2 - 3 lần. 

- Cô cho trẻ đọc thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân (Chú ý sửa sai: 

ngọng, sai từ, ngữ điệu). 

- Cho trẻ đọc to - nhỏ, nối tiếp theo tổ. 



3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú 

tham gia hoạt 

động. 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

biết ý nghĩa, 

tầm quan trọng 

của các nghề. 

Yêu quí, giữ 

gìn sản phẩm 

của các nghề. 

* Chuyển thể thành nhạc, ngâm thơ hoặc cô và trẻ đọc thơ lần 

cuối). 

- Củng cố tên bài thơ. 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ. 

- Chuyển hoạt động 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 

 



Thứ tư ngày 06/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 

VĐCB: Ném 

trúng đích 

ngang. 

TC: Nhanh lên 

bạn ơi. 

(MT5) 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên 

bài tập "Ném 

trúng đích 

ngang". 

- Trẻ biết ném 

trúng đích 

ngang. 

- Trẻ nhớ tên 

trò chơi, cách 

chơi của trò 

chơi “Nhanh 

lên bạn ơi”. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ đứng chân 

trước chân sau, 

tay cầm bao cát 

cùng chiều với 

chân sau, tay 

cầm bao cát 

đưa cao ngang 

tầm mắt nhắm 

đích và ném 

vào đích. 

- Phát triển tố 

chất nhanh 

1. Đồ dùng 

của cô: 

- Sân tập sạch 

sẽ. 

- Xắc xô, bao 

cát. 

- Nhạc bài hát: 

“Baby Shap. 

"Ba em là công 

nhân lái xe". 

- Nhạc: Khởi 

động, BTPTC 

- TC: Cô vẽ 2 

vòng tròn to, 

nhỏ đồng tâm, 

vòng tròn nhỏ 

chia thành 4 ô. 

8 quả bóng. 

2. Đồ dùng 

của trẻ: 

- Quần áo thoải 

mái đầu tóc gọn 

gàng. 

- Mỗi trẻ 1 

vòng tập 

BTPTC. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cho trẻ vận động ngẫu hứng theo nhạc bài hát :"Baby shap" 

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài học. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Khởi động. 

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: Đi 

thường, đi kiễng gót, đi thường... về 3 hàng ngang tập BTPTC. 

2.2. Trọng động. 

a. BTPTC.  

- Tay: Hai tay sang ngang, đưa trước (6x4). 

- Chân: Đưa chân lên trước, khuỵu gối (4x4) 

- Bụng: 2 tay giơ cao cúi gập người (4x4) 

- Bật: Tại chỗ (4x4) 

b. VĐCB: “Ném trúng đích ngang”. 

- Cô giới thiệu tên bài tập: "Ném trúng đích ngang". 

- Cô làm mẫu 2 lần: 

+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích. 

+ Lần 2: (Giải thích): TTCB: Cô đứng chân trước chân sau, tay 

cầm bao cát cùng chiều với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném”: 

tay cầm bao cát đưa cao ngang tầm mắt nhắm đích và ném vào 

đích. Kết thúc VĐ lên nhặt bao cát để vào rổ rồi đi về cuối hàng 

đứng. 

- Mời 1 trẻ lên VĐ 

- Trẻ tập lần 1: Mỗi hàng 1 trẻ (2 trẻ)- Cô sửa sai. 

- Trẻ tập lần 2: Mỗi hàng 2 trẻ (4 trẻ)- Cô sửa sai. 

- Trẻ tập lần 3: Thi đua 2 đội (2 lần)- mỗi hàng 3 trẻ tập. 



mạnh của tay. 

Phối hợp các 

giác quan khi 

ném trúng đích 

ngang và chơi 

TC : Nhanh lên 

bạn ơi". 

3. Thái độ: 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

tính nhanh 

mạnh, kiên trì, 

khéo léo và kỷ 

luật trong khi 

tập. 

- Cô hỏi lại tên bài VĐCB: Gọi 1 trẻ lên tập. 

- Đánh giá MT 5: Ném trúng đích ngang  

c. TC: “Nhanh lên bạn ơi”. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi. 

- Cô nhắc lại cách chơi: Bạn thứ nhất chạy vào lấy 1 quả bóng 

về đưa cho bạn bên cạnh rồi đứng vào vị trí của mình, bạn thứ 

2 nhận bóng chạy lên đặt vào ô cũ của đội mình rồi chạy về 

chạm tay bạn thứ 3, bạn thứ 3 lại chạy lên lấy bóng ..., cứ như 

thế cho đến hết. Luật chơi: Đội nào hết lượt trước là đội đó 

thắng cuộc. Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. 

2.3. Hồi tĩnh: 

- Cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn và làm theo yêu cầu của cô. 

3. Kết thúc:  

- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ. 

- Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 



Thứ năm ngày 07/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Làm quen với 

toán: 

Đếm đến 4, 

nhận biết chữ 

số 4 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nắm được 

nguyên tắc lập 

số, hiểu ý nghĩa 

số lượng của 

chữ số 4. 

- Nhận biết số 4 

- Biết cách chơi 

các trò chơi. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ đếm thành 

thạo, đếm hết 

các đối tượng 

và tách kết quả 

đếm ra khỏi 

quá trình đếm. 

- Trẻ tìm hoặc 

tạo ra được các 

nhóm có số 

lượng trong 

phạm vi 4 theo 

yêu cầu của cô. 

- Trẻ chơi trò 

chơi thành 

thạo. 

3. Thái độ:  

1. Đồ dùng của 

cô: 

- PP bài dạy trẻ 

nhận biết chữ 

số 4, số lượng 

và số thứ tự 

trong phạm vi 

4. 

- Các nhóm đồ 

vật, đồ chơi có 

số lượng là 4 

đặt xung quanh 

lớp. 

- Nhạc bài hát: 

Tập đếm. 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- Mỗi trẻ 1 rổ 

đồ dùng: 4 cốc, 

4 bàn chải, thẻ 

lô tô có số 

lượng 1, 2, 3, 4 

. Thẻ số 2,3, 4 

- 3 ngôi nhà có 

số 2,3, 4. 

1. Ổn định tổ chức: 

- Cô cho trẻ hát bài: Tập đếm. Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

2.1. Ôn nhận biết số lượng 2, 3 

- Cô cho trẻ nhận biết và đếm các nhóm đối tượng có số lượng 

là 2, 3 trên máy tính. 

2.2. Tạo nhóm có SL là 4, đếm đến 4, nhận biết chữ số 4 

- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi. Hỏi trẻ: 

- Trong rổ của con có gì? 

- Cho trẻ xếp 3 cái cốc ra thành hàng ngang và đếm. 

- Thêm 1 cái cốc xếp tiếp vào dãy và đếm. Sau đó nêu kết quả: 

3 cái cốc thêm 1 cái cốc là 4 cái cốc. 

- Lấy 3 bàn chải răng xếp tương ứng mỗi cái cốc 1 bàn chải răng 

và đếm. 

- Lấy thêm 1 bàn chải răng và đếm. Sau đó nêu kết quả: 3 cái 

bàn chải răng thêm 1 bàn chải răng là 4 cái bàn chải răng 

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm ĐD có SL là 4 và đếm. 

- Cho trẻ so sánh số lượng các nhóm vừa đếm. 

=> Cô chính xác hóa kết quả và nêu ý nghĩa số lượng của số 4. 

- Cô giới thiệu chữ số 4 và cho trẻ chọn thẻ số 4 giơ lên đọc to 

2-3 lần và đặt vào nhóm có 4 cốc và 4 bàn chải răng 

- Cho trẻ chọn và đặt thẻ số vào các nhóm đồ dùng, đồ chơi vừa 

tìm được xung quanh lớp. 

- Cho trẻ so sánh các chữ số 4 và kết luận: Tất cả các chữ số 4 

đều giống nhau 



- Trẻ biết giữ 

gìn đồ dùng đồ 

chơi, biết lấy và 

cất đồ chơi 

đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ có ý thức, 

nề nếp trong 

giờ học 

=> Cô chính xác hóa kết quả và nêu ý nghĩa của chữ số 4: Tất 

cả các nhóm đồ dùng có SL là 4 được biểu thị bằng chữ số 4. 

- Cho trẻ cất dần số bàn chải răng và số cốc (Vừa cất vừa đếm) 

2.3. Luyện tập: 

a. Trò chơi 1: Ai nhanh hơn. 

Cách chơi: Trên màn hình có các nhóm số lượng 2, 3, 4. Trẻ tìm 

nhóm đồ dùng có SL tương ứng với số 4. 

b. Trò chơi 2: Tìm nhà. 

+ Cách chơi: Có 3 ngôi nhà có chứa các thẻ số 2, 3, 4. Mỗi trẻ 

chọn 1 lô tô có hình ảnh các nhóm đồ dùng có SL 2, 3, 4. Cho 

trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “Tìm nhà” thì bạn nào có lô 

tô nhóm đồ dùng có SL tương ứng với thẻ số của ngôi nhà nào 

thì chạy nhanh về ngôi nhà đó. 

+ Luật chơi: Bạn nào chạy về sai nhà thì bạn đó phải nhảy lò cò 

1 vòng xung quanh lớp. 

+ Cho trẻ chơi 2 lần. Lần 2 đổi thẻ. 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, khen động viên trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  



   
  

Thứ sáu ngày 08/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động tạo 

hình: 

Vẽ nghề bé 

thích. 

( Ý thích) 

(MT91) 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết đặc 

điểm khác nhau 

giữa các nghề. 

- Trẻ biết vẽ 

nghề bé thích. 

- Trẻ biết đặt 

tên cho bức 

tranh của mình. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ 

năng vẽ các nét 

xiên, thẳng, 

cong tròn...tạo 

thành bức 

tranh. 

- Rèn trẻ cách 

sắp xếp các chi 

tiết hài hòa, bố 

cục bức tranh 

cân đối, phối 

hợp màu sắc 

hài hoà cân đối, 

tô màu đều 

mịn..... 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- Tranh mẫu vẽ 

các nghề khác 

nhau . 

+ Tranh 1: nghề 

giáo viên. 

+ Tranh 2: 

Nghề bác sỹ 

+ Tranh 3: 

Nghề nấu ăn 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- Vở trẻ 

- Bút sáp màu, 

bút dạ, màu 

nước... 

- Bàn ghế đủ số 

trẻ 

- Giá treo sản 

phẩm 

1. Ổn định tổ chức: 

- Cô cho trẻ xem video hình ảnh các nghề khác nhau. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

2.1. Đàm thoại cung cấp biểu tượng về ngôi nhà của bé 

- Cô cho trẻ xem tranh mẫu của cô vẽ các nghề khác nhau 

a. Tranh 1: Nghề giáo viên. 

- Bức tranh này vẽ ai? Cô giáo gọi là nghề gì? 

- Vẽ cô giáo đang làm gì? 

b. Tranh 2: Nghề bác sỹ. 

- Tranh vẽ bác sỹ đang khám cho ai? 

- Bác sỹ dùng dụng cụ gì để khám? 

c. Tranh 3: Nghề nấu ăn 

- Ở bức tranh này có gì.? 

- Sắp xếp các chi tiết trên tranh có cân đối không? Khung cảnh 

xung quanh có khác nhau không? 

- Cách tô màu như thế nào? Tô bằng chất liệu màu gì? 

=> Tất cả các bức tranh trên đều vẽ về các nghề khác nhau. Mỗi 

một nghề đều có các đặc điểm khác nhau nhưng đều được vẽ 

bằng các nét thẳng, ngang, cong tròn...để tạo thành bức tranh.... 

2.2. Củng cố phương thức tạo hình. 

- Cô nhắc lại kỹ năng vẽ, sắp xếp bố cục, phối màu, cách cầm 

bút, tư thế ngồi... 

2.3. Hỏi trẻ ý thích mở rộng khả năng sáng tạo của trẻ. 

- Con thích vẽ nghề gì ? Con vẽ như thế nào? Xung quanh bức 

tranh con vẽ thêm gì? 



3. Thái độ:  

- Biết yêu quý 

sản phẩm của 

mình và trân 

trọng sản phẩm 

của bạn. 

- Con chọn chất liệu màu gì để tô? 

2.4. Trẻ thực hiện: 

- Cô bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ hoàn thiện bức tranh. Động viên 

khuyến khích trẻ khá. 

2.5. Nhận xét, đánh giá sản phẩm. ĐGMT 91. 

- Cô cho trẻ treo bài của trẻ lên giá. 

- Hỏi trẻ: Các bạn vừa vẽ gì? Con vẽ như thế nào? 

- Bức tranh này vẽ nghề gì? Bạn vẽ như thế nào? Bạn chọn màu 

gì để tô? Con đặt tên cho bức tranh là gì? 

- Các bức tranh này các con cần vẽ gì thêm không? Tại sao? 

- Cô nhận xét chung, khen những bài đẹp, góp ý những bài chưa 

đẹp lần sau cố gắng. 

3. Kết thúc: 

Cô nhận xét, khen động viên trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 



Thứ hai ngày 11/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 

DH(NDTT): 

Cháu yêu cô 

chú công nhân. 

Tác giả: Hoàng 

Văn Yến. 

NH(NDKH): 

Hạt gạo làng ta 

Tác giả: Trần 

Viết Bính 

1. Kiến thức. 

- Trẻ nhớ tên 

bài hát, tác giả 

của bài hát 

"Cháu yêu cô 

chú công 

nhân". 

- Trẻ biết tên 

bài nghe hát 

- Trẻ biết nội 

dung bài hát và 

bài nghe hát. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ hát đúng 

nhạc, đúng lời, 

đúng giai điệu 

& thể hiện 

được sắc thái 

tình cảm vui 

tươi của bài hát 

"Cháu yêu cô 

chú công 

nhân". 

- Trẻ hưởng 

ứng cùng cô bài 

nghe hát 

1. Đồ dùng 

của cô: 

- Đoạn video 

hình ảnh về các 

cô chú công 

nhân. 

- Nhạc bài: 

"Cháu yêu cô 

chú công nhân, 

hạt gạo làng 

ta". 

- PP bài dạy 

2. Đồ dùng 

của trẻ: 

- Ghế cho trẻ 

ngồi theo hình 

chữ U. 

- Mỗi trẻ 1 mũ 

âm nhạc. 

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú. 

- Cho trẻ xem video các cô chú công nhân đang làm việc trong 

nhà máy. 

- Trò chuyện với trẻ về các cô chú công nhân qua đoạn video. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. DH: Cháu yêu cô chú công nhân. 

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

+ Cô hát lần 1: Hỏi tên bài hát? Tên tác giả? 

+ Cô hát lần 2: 2 cô phối hợp hát theo nhạc 

Giảng ND bài hát: Bài hát "Cháu yêu cô chú công nhân" nói về 

tỏ tình cảm yêu thương, niềm kính trọng của bạn nhỏ với các cô 

chú công nhân đã làm các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống 

chúng ta....... 

- Cô cho trẻ hát theo hình thức: 

+ Cả lớp hát 2-3 lần. 

+ Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát.( Sau mỗi lần trẻ hát cô nghe và sửa 

sai cho trẻ). 

- Cho trẻ hát theo nâng cao: Hát to, nhỏ, nối tiếp. 

- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. 

- Cả lớp hát lại 1 lần. 

- Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quý các cô chú công nhân và 

biết giữ gìn quần áo sạch sẽ gọn gàng…. 

2.2. Nghe hát: Hạt gạo làng ta. 

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát cho trẻ nghe lần: Hỏi trẻ: Tên bài hát? Tên tác giả? 

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Động tác minh họa. 



3. Thái độ: 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

biết yêu quý 

các cô chú 

công nhân. 

+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả? 

+ Hỏi giai điệu của bài hát như thế nào? 

+ Cô giảng ND của bài hát: Để có được hạt gạo cho các con ăn 

các bác nông dân phải rất vất vả mới làm có được. 

- Lần 3: Cho trẻ nghe ca sĩ hát, trẻ hưởng ứng theo nhạc. 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ. 

- Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 

 

 

 



Thứ ba ngày 12/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 

Truyện: Cô bác 

sĩ tí hon. 

( Đa số trẻ 

chưa biết) 

1. Kiến thức. 

- Trẻ biết tên 

truyện, tên các 

nhân vật trong 

truyện “Cô bác 

sĩ tí hon”. 

- Trẻ hiểu ND 

truyện: Bạn 

nhỏ đóng vai 

bác sĩ và khám 

bệnh cho các 

bạn trong lớp 

của mình. 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển 

ngôn ngữ cho 

trẻ. 

- Rèn trẻ trả lời 

câu hỏi của cô 

đủ câu, đủ ý, lễ 

phép. 

3. Thái độ: 

- Trẻ chú ý 

nghe cô kể 

truyện. 

1. Đồ dùng 

của cô: 

- PP bài dạy 

truyện: 

"Cô bác sĩ tí 

hon". 

- Nhạc nhẹ 

không lời. 

- Video truyện 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

Ghế ngồi theo 

tổ hình chữ U. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Đọc câu đố về bác sĩ cho trẻ đoán. Dẫn dắt trẻ vào bài. 

2. Phương pháp hình thức tổ chức. 

2.1. Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả. 

* Cô kể lần 1: Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trên nền nhạc 

không lời nhẹ nhàng. 

- Cô cùng trẻ đặt tên cho câu chuyện. Thống nhất tên truyện: 

“Cô bác sĩ tí hon” 

* Cô kể lần 2: Kết hợp sử dụng giáo án điện tử. 

- Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong truyện có những nhân vật 

nào? 

2.2. Trích dẫn giảng giải giúp trẻ hiểu tác phẩm (Kết hợp trích 

dẫn hình ảnh). 

- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì? Của tác giả nào? 

Bác sĩ Hương mặc trang phục như thế nào? 

-> Trích dẫn: “Hương mặc áo blu trắng .... đến khám bệnh.” 

- Cô giải thích từ “dõng dạc” có nghĩa là câu nói to rõ ràng 

- Hương nói thế nào khi gọi các bệnh nhân vào khám? 

-> Trích dẫn: “Nào quý khách xếp hàng thứ tự để khám” 

- Hương gọi bệnh nhân là quý khách đã phù hợp chưa? 

- Theo các con thì gọi như thế nào? 

- Cô giáo đã nói với Hương điều gì? 

-> Trích dẫn: “Không phải là qúy khánh, mà gọi là bệnh nhân” 

- Hương đã khám bệnh cho những ai? Nhắc nhở bệnh nhân 

những gì? 



- Góp phần 

giáo dục trẻ: 

chăm ngoan, 

học giỏi vâng 

lời cô giáo, ông 

bà cha mẹ. 

-> Trích dẫn: “Bệnh nhân Hùng bị bệnh…. và không được ngậm 

tay nhé” 

- Rồi bé Hương trợt nhớ ra điều gì? 

- > Trích dẫn: “Bé Hương trợt nhớ ra một điều….. chữa có được 

cho ông con không ạ” 

- Cô giáo âu yếm nói với Hương điều gì? 

-> Trích dẫn: “cô giáo âu yếm nói….. bác sĩ Hương sẽ chữa 

được”. 

- Khi về nhà Hương đã làm gì cho ông và ông đã nói với Hương 

như thế nào? 

-> Trích dẫn: “Ngay tối hôm đó….. cô bác sĩ tí hon giỏi lắm” 

- Qua câu chuyện các con thấy cô bác sĩ tí hon có giỏi không? 

Con rút ra bài học gì? Con sẽ làm gì mỗi khi bố mẹ ốm đau? 

=>GD: Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quý và tôn trọng nghề 

bác sĩ và biết quan tâm chăm sóc người thân. 

* Cô kể lần 3: Cho trẻ xem video câu chuyện. 

- Củng cố: Hỏi trẻ tên truyện. 

3. Kết thúc:  

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  



Thứ tư ngày 13/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 

VĐCB: Ném 

xa bằng 2 tay 

TCVĐ: Nhảy 

bao bố. 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên 

bài tập "Ném 

xa bằng 2 tay". 

- Trẻ biết ném 

xa bằng 2 tay. 

- Trẻ nhớ tên 

trò chơi, cách 

chơi của trò 

chơi “Nhảy bao 

bố”. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ đứng chân 

trước, chân sau, 

2 tay cầm bóng 

giơ cao trên 

đầu dùng sức 

mạnh của 2 tay 

và toàn thân 

ném mạnh về 

phía trước. 

- Phát triển tố 

chất nhanh 

mạnh của tay. 

Phối hợp các 

giác quan khi 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- Sân tập sạch 

sẽ. 

- Xắc xô. 

- Nhac bài hát: 

"Đi một hai". 

- Nhạc tập các 

bài tập: Khởi 

động, BTPTC, 

trò chơi thi đua, 

hồi tĩnh. 

2. Đồ dùng 

của trẻ: 

- Bao bố 

- Quần áo thoải 

mái, đầu tóc 

gon gàng. 

- Vòng tập 

BTPTC. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cho trẻ hát "Đi một hai". Cô dẫn dắt trẻ vào bài học. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Khởi động:  

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: Đi 

thường, đi kiễng gót, đi thường... về 4 hàng ngang tập BTPTC. 

2.2 Trọng động:  

a. BTPTC: 

- Tay: Hai tay sang ngang, đưa trước (6x4). 

- Bụng: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên (4x4). 

- Chân: Đưa chân lên trước, khuỵu gối (4x4) 

- Bật: Tại chỗ (4x4) 

b. VĐCB: Ném xa bằng 2 tay. 

- Cô giới thiệu tên bài tập:"Ném xa bằng 2 tay". 

- Cô làm mẫu 2 lần: 

+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích. 

+ Lần 2: (Giải thích): TTCB: Trẻ đứng trước vạch chuẩn, chân 

trước, chân sau, 2 tay cầm bóng giơ cao trên đầu. Khi có hiệu 

lệnh “Ném” 2 tay cầm bóng, đầu hơi ngả ra phía sau tạo, dùng 

sức mạnh của 2 tay và toàn thân ném bóng đi xa ở điểm tay đưa 

cao nhất. Kết thúc VĐ đi lên nhặt bóng để vào rổ rồi đi về phía 

cuối hàng đứng.- Mời 1 trẻ lên VĐ (trẻ chưa làm được cô làm 

mẫu lại VĐ, cô vừa làm vừa nhắc lại yêu cầu của bài tập). 

- Trẻ tập lần 1: Mỗi hàng 1 trẻ lên tập - Cô sửa sai. 

- Trẻ tập lần 2: Mỗi hàng 2 trẻ - Cô chú ý sửa sai trẻ. 

- Trẻ tập lần 3: Thi đua 2 đội (2 lần) 



ném xa và khi 

chơi trò chơi 

“Nhảy bao bố”. 

3. Thái độ: 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

tính nhanh 

mạnh, kiên trì, 

khéo léo và kỷ 

luật trong khi 

tập. 

- Cô hỏi lại tên bài VĐCB: Gọi 1 trẻ lên tập. 

c. TCVĐ: “Nhảy bao bố”. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi. 

- Cách chơi: 2 tay giữ chặt miệng bao bố, lần lượt cho từng chân 

vào trong bao bố, nhảy từ vạch xuất phát vòng qua vật đích nhảy 

về vạch xuất phát, bạn tiếp theo cũng làm như thế cho đến hết. 

- Luật chơi: Đội nào hết lượt trước, đội đó chiến thắng. 

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. 

2.3 Hồi tĩnh: 

Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trong phòng tập. 

3. Kết thúc 

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 

 



Thứ năm ngày 14/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Khám phá: 

Nghề truyền 

thống của địa 

phương(Trồng 

trọt, chăn 

nuôi...) 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên 

gọi, đặc điểm 

đặc trưng của 1 

số đồ dùng, 

dụng cụ, sản 

phẩm của nghề 

nông. 

- Trẻ biết phân 

biệt sản phẩm 

của nghề trồng 

trọt, nghề chăn 

nuôi. 

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng 

nhận xét, phân 

biệt, so sánh sự 

giống và khác 

nhau giữa nghề 

trồng trọt và 

chăn nuôi. 

- Trẻ chú ý lắng 

nghe. Phát triển 

ngôn ngữ, khả 

năng tư duy, 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- Nhạc bài hát 

"Lớn lên cháu 

lái máy cày". 

- Video, đồ 

dùng, dụng cụ, 

sản phẩm của 

nghề nông. 

2. Đồ cùng của 

trẻ:  

- Mỗi trẻ từ 1- 2 

đồ dùng, dụng 

cụ. 

- TC1: 4 Tranh 

A0 in hình bác 

nông dân và 

các hình ảnh có 

liên quan của 

nghề nông. 

- TC2: Lô tô 

các đồ dùng. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cho trẻ hát bài hát "Lớn lên cháu lái máy cày". 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Xem video về các hoạt động của nghề nông- Đàm thoại 

cùng trẻ 

* HĐ1: Xem video về nghề trồng trọt. 

- Đây là ai? 

- Bác nông dân đang làm gì? - Quy trình làm ra hạt thóc? 

- Sản phẩm của nghề trồng lúa là gì? 

- Để làm được những công việc đó cần những dụng cụ gì? 

- Vì sao lại phải cấy lúa? Công việc cấy lúa có lợi gì cho chúng 

ta? 

-> Mở rộng: Ngoài công việc trồng lúa, bác nông dân còn trồng 

những gì? 

- HĐ2: Nghề chăn nuôi. 

- Con có nhận xét gì về hình ảnh trên? 

- Các bác đang làm gì? 

- Con thấy bác làm việc như nào? 

- Chăn nuôi các con vật đó đem lại lợi ích gì? 

-> Cô chốt: Sản phẩm của nghề chăn nuôi là làm ra thịt các con 

vật, trứng, cá…..Để có những món ăn ngon chế biến từ thịt 

trứng, cá… các cô các bác đã phải vất vả chăm sóc ngày đêm. 

* HĐ3: So sánh: Trồng trọt- Chăn nuôi. 

- Sự khác nhau: + Nghề trồng trọt sản xuất ra các loại rau, củ, 

quả. 

+ Nghề chăn nuôi sản xuất ra thịt các con vật … 



phán đoán cho 

trẻ. 

- Trả lời cô to, 

rõ ràng đúng 

câu hỏi. 

3. Thái độ: 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

biết vai trò của 

nghề nông, biết 

yêu quí, sử 

dụng ... sản 

phẩm của nghề 

nông. 

- Sự giống nhau: Đều là các sản phẩm của nghề nông … 

2.2. Trò chơi: 

* TC1: “Ai tinh hơn”. 

- Cách chơi: Chia trẻ làm 4 nhóm, nhiệm vụ của các nhóm cùng 

nhau tìm và nối đ/d, sản phẩm của nghề nông với bác nông dân. 

- Luật chơi: Nhóm nào nối được nhiều đối tượng đúng sẽ là đội 

chiến thắng. 

* TC2: “Thi xem ai nhanh”. 

- Cách chơi: Các đội sẽ phân loại đồ dùng y/c (Đội 1: đồ dùng, 

sản phẩm của nghề trồng trọt; đội 2: đ/d sản phảm của nghề 

chăn nuôi). 

- Luật chơi: Đội nào chọn được nhiều đồ dùng đúng y/c sẽ là 

đội chiến thắng. 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 



Thứ sáu ngày 15/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động tạo 

hình: 

Gấp quạt giấy 

(Mẫu) 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết dùng 

giấy để gấp 

chiếc quạt. 

- Biết cách gấp 

những nếp nhỏ 

thẳng đều 

nhau, gấp đôi 

tờ giấy gấp, 

phết hồ dán hai 

nếp cuối phía 

trong, ép chặt 

mở ra thành 

những chiếc 

quạt đẹp. 

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng 

gấp và dùng 

ngón tay miết 

các nếp gấp 

cho trẻ. 

- Phát triển khả 

năng sáng tạo 

của trẻ, sự 

khéo léo của 

đôi bàn tay . 

1. Đồ dùng của 

cô. 

Nhạc bài hát 

“Cháu yêu bà” 

- Hình ảnh một 

số quạt giấy. 

- Mẫu quạt của 

cô. 

2. Đồ dùng của 

trẻ. 

- Giấy để gấp 

quạt đủ số trẻ, 

- Keo dán, khăn 

lau tay. 

1: Ổn định gây hứng thú: 

- Cô & trẻ cùng hát theo nhạc bài hát “Cháu yêu bà” 

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài học. 

2. Phương pháp hình thức tổ chức: 

2.1. Quan sát, đàm thoại mẫu: 

- Chiếc quạt này được làm bằng gì? 

- Cô cho trẻ quan sát quạt mẫu, gợi ý cho trẻ nêu 1 số đặc 

điểm nổi bật: Màu sắc, chất liệu, cách làm … 

- Vậy sản xuất quạt để làm gì? 

2.2. Cô làm mẫu: 

- Đầu tiên cô đặt tờ giấy xuống bàn, gấp mí giấy ở dưới lên, 

dùng các ngón tay miết nhẹ giấy cho thẳng. Sau đó lật mặt 

dưới tờ giấy lên trên, gấp mí giấy thứ hai bằng mí giấy thứ 

nhất. Lần lượt gấp như vậy cho đến hết tờ giấy. Khi gấp xong 

cô gấp 2 đầu giấy bằng nhau sao cho trùng khít & vuốt nhẹ. 

Cho trẻ nhắc lại kỹ năng. 

- Làm gì để 2 mép quạt này dính lại với nhau? Cho trẻ nhắc lại 

kỹ năng bôi hồ 

- Để chiếc quạt này đẹp hơn cô phải làm gì? Cô sẽ dùng những 

họa tiết này trang trí thêm cho chiếc quạt. Cô cầm họa tiết lên 

& hỏi trẻ. Cô bôi hồ ở đâu của tờ thủ công? Cô đặt họa tiết lên 

giấy loại dùng hồ bôi vào mặt phải của họa tiết. Sau đó cô dán 

những họa tiết ở đâu? (Trên mép quạt). Cuối cùng cô lấy nơ 

dán vào chuôi quạt cho đẹp. 

2.3. Trẻ thực hiện: 

- Cô cho trẻ tự đi lấy đồ dùng về nhóm để thực hiện. 



3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ 

tỉ mỉ, kiên 

nhẫn hoàn 

thành sản 

phẩm, biết thực 

hiện tốt hành vi 

văn minh bảo 

vệ môi trường, 

tiết kiệm năng 

lượng. 

- Có ý thức giữ 

vệ sinh chung, 

không xả rác 

bừa bãi. 

- Cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ gấp đúng kỹ năng & 

trang trí đẹp. 

- Cô hỗ trợ trẻ nếu cần. 

2.4. Trưng bày sản phẩm: 

- Trẻ lên đính những chiếc quạt mình làm ra lên bảng. 

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn, của mình. 

- Cô nhận xét chung - Tuyên dương trẻ. 

- Khi nào nhà con bị mất điện con có thể lấy ra quạt cho cả 

nhà cùng mát mà không cần đến quạt điện. Khi dùng xong nếu 

hỏng các con phải vứt đúng nơi quy định. 

3. Kết thúc:  

- Cô động viên khen trẻ 

- Cô chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 



Thứ hai ngày 18/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 

DH(NDTT): 

Ba em là bộ 

đội hải quân. 

Tác giả: Quỳnh 

Hợp 

NH( NDKH): 

Chú bộ đội và 

cơn mưa. 

Tác giả: Tô 

Đông Hải. 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên 

bài hát 

" Ba em là bộ 

đội hải quân ", 

tên tác giả 

Quỳnh Hợp. 

- Trẻ hiểu nội 

dung bài hát 

nói về tình cảm 

của một bạn 

nhỏ dành cho 

ba của mình 

làm chú bộ đội 

Hải Quân phải 

xa nhà để canh 

gác nơi đảo 

xa... 

- Trẻ nhớ tên, 

nhớ giai điệu 

bài hát . 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ thuộc lời 

bài hát, hát to, 

rõ, đúng nhạc, 

1. Đồ dùng của 

cô. 

- Nhạc bài hát: 

“Ba em là bộ 

đội hải quân, 

Chú bộ đội đảo 

xa.”. 

- Video ca sỹ 

hát. 

2. Đồ dùng của 

trẻ. 

- Ghế ngồi cho 

trẻ 

1. Ổn định tổ chức. 

- Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của bố mẹ trẻ và dẫn dắt 

vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Dạy hát: Ba em là bộ đội hải quân 

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

* Cô hát mẫu 2 lần: 

- Lần 1: Kết hợp cử chỉ nét mặt. 

Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 

- Lần 2: Minh họa động tác. 

+ Con thấy giai điệu của bài hát như thế nào? 

+ Cô giới thiệu nội dung bài hát nói về tình cảm của một bạn 

nhỏ dành cho ba của mình làm chú bộ đội Hải Quân phải xa nhà 

để canh gác nơi đảo xa... 

=> Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quý, biết ơn các chú bộ đội. 

* Cô cho trẻ hát cùng cô 2 - 3 lần từ đầu đến cuối bài hát. 

- Lần 1: Cô lắng nghe trẻ hát- Nhận xét trẻ- Sửa sai trẻ hát chưa 

đúng nhạc, đúng giai điệu,... 

- Lần 2+ 3: Nhận xét sau mỗi lần trẻ hát. 

- Cô mời từng tổ hát theo tay nhịp của cô. 

- Cho trẻ lên hát theo nhóm và nhiều cá nhân trẻ hát. 

- Cho trẻ hát nối tiếp, hát to, hát nhỏ theo nhịp tay cô. 

- Cả lớp hát lại bài hát 1 lần. 

2.2. NH: Chú bộ đội và cơn mưa. 

- Cô giới thiệu tên bài hát 

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1. Hỏi trẻ: 



đúng giai điệu 

của bài hát. 

- Trẻ cảm nhận 

được giai điệu 

của bài hát 

nghe và hưởng 

ứng theo cô khi 

nghe hát. 

3. Thái độ : 

- Trẻ mạnh dạn, 

tự tin, hứng thú 

tham gia hoạt 

động âm nhạc. 

- Giáo dục trẻ 

biết yêu quý, 

biết ơn các chú 

bộ đội. 

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài gì? 

+ Bài hát nói về điều gì? 

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 (Vừa hát vừa minh họa động tác). 

Hỏi trẻ: Giai điệu của bài hát như thế nào? 

- Lần 3: Nghe nhạc (nghe ca sĩ hát) trẻ hưởng ứng tự do cùng 

cô 

3. Kết thúc: 

- Nhận xét giờ học, khen động viên trẻ. 

- Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  



Thứ ba ngày 19/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 

Thơ: Bố là lính 

hải quân 

Tác giả: Lê Thị 

Vân 

(Đa số trẻ chưa 

biết) 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên 

bài thơ, tên tác 

giả của bài thơ 

"Bố là lính hải 

quân". 

- Trẻ hiểu nội 

dung bài thơ: 

niềm vui sướng 

của bé có bố 

làm lính hải 

quân, cứ mỗi 

lần bố về là bố 

lại cõng bé trên 

vai chơi trò 

chơi làm sóng 

để cho bé thích 

và yêu bố hơn. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời cô 

to, rõ, đúng câu 

hỏi, đủ câu 

không ngọng. 

- Trẻ thuộc thơ, 

đọc diễn cảm 

bài thơ, biết 

1. Đồ dùng 

của cô: 

- Nhạc bài hát 

“Chú bộ đội và 

cơn mưa”. 

- Giáo án điện 

tử tranh minh 

họa bài thơ “Bố 

là lính hải 

quân”. 

- Sa bàn. 

2. Đồ dùng 

của trẻ: 

- Ghế ngồi theo 

tổ hình chữ U. 

- Tranh chơi trò 

chơi ghép tranh 

bài thơ. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cô cho trẻ hát bài hát: "Chú bộ đội và cơn mưa". 

- Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội và dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Giới thiệu bài, đọc mẫu. 

- Cô dẫn dắt, giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả. 

* Lần 1: Cô đọc diễn cảm + Cử chỉ, nét mặt. 

+ Hỏi trẻ: Cô vừa đọc bài thơ gì? 

+ Bài thơ do ai sáng tác? 

- Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về nghề của bố là lính 

hải quân, mỗi lần về phép bố đều cõng con trên vai chơi trò chơi 

làm sóng ... 

* Lần 2: Cô đọc diễn cảm + Giáo án điện tử. 

2.2. Trích dẫn giúp trẻ hiểu tác phẩm (hình ảnh minh họa) 

- Cô vừa đọc bài thơ gì, do ai sáng tác? 

- Hôm bố về nhà, bố làm gì? 

- Bố bảo như là gì? 

- Bé ngồi trên vai lắc lư giống như cái gì? 

- Mẹ bảo bố như nào? 

- Qua bài thơ các cháu thấy em bé trong bài thơ ntn mỗi khi bố 

về? 

=> GD: Góp phần giáo dục trẻ tình cảm yêu thương với bố, giáo 

dục trẻ biết bố làm lính hải quân hàng ngày lướt tàu trên sóng 

rất giỏi nhưng cũng rất nguy hiểm … 

* Lần 3: Cô đọc lần 3 kết hợp video. 

2.3. Cho trẻ đọc thơ 



ngắt nghỉ đúng 

nhịp, đúng ngữ 

điệu. 

3. Thái độ: 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

biết yêu quí bố 

và yêu qúy các 

chú bộ đội. 

- Cả lớp đọc cùng cô 2 - 3 lần. 

- Cô cho trẻ đọc thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân (Chú ý sửa sai: 

ngọng, sai từ, ngữ điệu sau mỗi lần trẻ đọc). 

- Cho trẻ đọc to - nhỏ, nối tiếp theo tổ. 

* Chuyển thể thành nhạc, ngâm thơ hoặc cô và trẻ đọc thơ lần 

cuối. Củng cố tên bài thơ. 

- Cô GD trẻ: Biết yêu quý và kính trọng các chú bộ đội, chú 

lính hải quân. 

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 

 

 



Thứ tư ngày 20/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 

VĐCB: Đi trên 

ghế TD đầu đội 

túi cát. 

TC: Kéo co. 

1. Kiến thức. 

- Trẻ biết tên 

bài tập "Đi trên 

ghế thể dục đầu 

đội túi cát". 

- Trẻ nhớ tên 

trò chơi, cách 

chơi của trò 

chơi "Kéo co". 

2. Kỹ năng. 

- Rèn luyện cho 

trẻ sự khéo léo, 

tự tin, dẻo dai 

kiên trì khi thực 

hiện, biết định 

hướng trong 

không gian, kỹ 

năng giữ thăng 

bằng. 

- Phát triển tố 

chất nhanh 

mạnh của chân 

và tay. Phối 

hợp các giác 

quan khi bật và 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- Phòng tập 

sạch sẽ. 

- 15 bao cát. 

- 2 ghế thể dục. 

- Xắc xô. 

- Dây kéo co 

- Nhạc tập các 

bài tập: Khởi 

động, BTPTC, 

trò chơi thi đua, 

hồi tĩnh. 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- Quần áo thoải 

mái, đầu tóc 

gon gàng. 

- Vòng tập 

BTPTC. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt nẩy mầm. 

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Khởi động. 

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: Đi 

thường, đi kiễng gót, đi thường... về 4 hàng ngang tập BTPTC. 

2.2 Trọng động. 

a. BTPTC. 

- Tay: Hai tay sang ngang, đưa trước (4x4). 

- Chân: Đưa chân lên trước, khuỵu gối (6x4) 

- Bụng: 2 tay giơ cao cúi gập người (4x4) 

- Bật: Tại chỗ (4x4) 

b. VĐCB: “Đi trên ghế thể dục đầ đội túi cát”. 

- Cô giới thiệu tên bài tập:" Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát". 

+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích. 

+ Lần 2: (Giải thích): TTCB: Cô cầm túi cát đi đến đầu ghế, 

bước từng chân lên ghế sau đó đặt túi cát lên đầu, hai tay chống 

hông, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi. Khi có hiệu lệnh “Đi” cô 

đi nhẹ nhàng, giữ thăng bằng để túi cát trên đầu không rơi, đi 

đến cuối ghế cô dừng lại, tay cầm túi cát, bước từng chân xuống 

rồi đi về đứng cuối hàng của mình. 

- Mời 1 trẻ lên VĐ (Cô và trẻ quan sát nhận xét). 

- Trẻ tập lần 1: Mỗi hàng 1 trẻ lên tập - Cô sửa sai. 

- Trẻ tập lần 2: Mỗi hàng 2 trẻ lên tập ( Cô chú ý sửa sai trẻ) 



khi chơi trò 

chơi "Kéo co". 

3. Thái độ. 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

tính nhanh 

mạnh, kiên trì, 

khéo léo và kỷ 

luật trong khi 

tập. 

- Trẻ tập lần 3: Thi đua 2 đội (2 lần) – Lần lượt trẻ từ mỗi hàng 

lên tập. 

- Cô hỏi lại tên bài VĐCB: Gọi 1 trẻ lên tập. 

2.3. Trò chơi: “Kéo co”. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi. 

- Cô có thể nhắc lại cách chơi: 

* Cách chơi: Các cháu chia làm 2 đội, mỗi đội 6 bạn, 2 đội túm 

chặt 2 bên đầu dây đứng nối sát nhau, khi có hiệu lệnh thì kéo 

dây về phía bên mình. 

* Luật chơi: Dấu cờ giữa dây lệch về phía bên nào thì là đội 

chiến thắng. 

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. 

2.4. Hồi tĩnh. 

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trên nền nhạc. Cho trẻ ngồi xuống 

nhẹ nhàng xoa bóp chân tay. 

3. Kết thúc:  

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  



Thứ năm ngày 21/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Làm quen với 

toán: 

Tách, gộp 

nhóm có 4 đối 

tượng theo các 

cách khác nhau 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tách 

nhóm đồ vật có 

số lượng 4 theo 

các cách khác 

nhau. 

- Trẻ biết gộp 2 

nhóm đối 

tượng để thành 

1 nhóm có số 

lượng 4. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ tách gộp 

theo đúng dấu 

hiệu. 

- Phát triển và 

rèn luyện kỹ 

năng nhận xét, 

so sánh và ghi 

nhớ có chủ 

định. 

3. Thái độ:  

- Trẻ giữ gìn đồ 

dùng đồ chơi, 

biết lấy và cất 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- PP bài dạy. 

- Nhạc bài hát 

"Tập đếm" 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- Mỗi trẻ có 

một rổ đồ dùng: 

3 cốc, 1 bàn 

chải, lôtô đồ 

dùng có số 

lượng là 1,2, 3, 

4. Thẻ số 1, 2, 

3, 4 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cho trẻ hát bài: "Tập đếm”. Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài 

học. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Ôn luyện đếm, thêm bớt trong phạm vi 4. 

- Cô cho trẻ tìm và thêm bớt các nhóm ĐD có SL trong phạm 

vi 4 trên máy tính và chọn thẻ số tương ứng. 

2.2. Dạy trẻ tách và gộp. 

a. Tách gộp theo ý thích: 

* Tách 4 đồ dùng thành 2 nhóm. 

- Cô cho trẻ lấy tất cả ĐD ra xếp và đếm xem có bao nhiêu ĐD. 

Sau đó lấy thẻ số 4 đặt vào nhóm có 4 đồ dùng. 

- Cho trẻ xếp 4 đồ dùng thành 2 hàng. Đếm và đặt TS tương ứng 

với mỗi hàng. 

- Cho trẻ nêu KQ và cô gắn các cặp TS tương ứng với SL từng 

nhóm. 

- Hỏi trẻ: Còn có cách tách nào khác không? 

=> KL: Có 2 cách tách: 

- Cách 1: 1 hàng có 1 và 1 hàng có 3. 

- Cách 2: 1 hàng có 2 và 2 hàng có 2. (Cô cho trẻ gộp lại và 

đếm). 

=> Cô KL: Nhóm có 4 đối tượng thì có 2 cách để tách khi gộp 

lại với nhau đều được nhóm có SL là 4. 

b. Tách gộp theo yêu cầu của cô: 

- Cho trẻ đếm số lượng mỗi nhóm và đặt thẻ số tương ứng. 

- Cho trẻ gộp 2 nhóm rồi đếm kết quả 2 nhóm. 



đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Góp phần gáo 

dục trẻ có ý 

thức, nề nếp 

trong giờ học. 

2.3. Luyện tập 

a. TC1: Ai thông minh:  

- Cách chơi: Mỗi bạn 1 bài tập có các nhóm đồ dùng từ 1 đến 4. 

Trẻ phải nối các nhóm đồ dùng sao cho SL các nhóm gộp lại 

bằng 4. Các nhóm có 4 thì tách thành 2 nhóm. 

- Luật chơi: Bạn nào nối sai phải tìm và nối lại. 

* TC2: Tìm bạn:  

- Cách chơi: Mỗi bạn chọn 1 lôtô có SL các loại đồ dùng là 1 

đến 4. Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “Tìm bạn” thì 2 bạn 

sẽ ghép lại thành 1 đôi sao cho SL đồ dùng trên lôtô bằng 4. 

- Luật chơi: Bạn nào ghép sai phải nhảy lò cò quanh lớp 1 vòng 

3. Kết thúc:  

- Cô nhận xét giờ học, khen động viên trẻ. 

- Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 



Thứ sáu ngày 22/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động tạo 

hình: 

Trang trí bưu 

thiếp tặng chú 

bộ đội 

(MT38) 

1. Kiến thức. 

- Trẻ biết ý 

nghĩa ngày 

22/12. 

- Trẻ biết cách 

dùng các họa 

tiết: Hoa giấy, 

hoa vải, hình và 

các nguyên liệu 

thiên nhiên để 

trang trí bưu 

thiếp. 

- Trẻ biết dùng 

các nét vẽ để 

làm bưu thiếp. 

2. Kỹ năng. 

- Củng cố, 

luyện kỹ năng 

xếp, dán các 

họa tiết, các 

nguyên liệu 

thiên nhiên để 

vẽ, tô màu 

trang trí tạo 

thành 1 bưu 

thiếp đẹp. 

1. Đồ dùng của 

cô. 

- PP bài giảng 

- 3 mẫu bưu 

thiếp. 

- Giá treo tranh. 

- Nhạc bài hát: 

Cháu yêu chú 

bộ đội, nhạc trẻ 

thực hiện. 

2. Đồ dùng của 

trẻ. 

- Mỗi trẻ 1 bưu 

thiếp 

- Bàn ghế trẻ. 

- Bút sáp màu, 

kéo, hồ dán, 

giấy màu,… 

1. Ổn định tổ chức.  

- Cô cho trẻ hát bài hát: “Cháu yêu chú bộ đội”. 

- Đàm thọai dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Quan sát - Nhận xét tranh mẫu 

* Mẫu 1: Bưu thiếp hình chữ nhật: Hoa bằng giấy màu 

- Ai có nhận xét gì về tấm bưu thiếp? Tấm bưu thiếp hình gì? 

- Tấm bưu thiếp được trang trí bằng những nguyên vật liệu gì? 

- Bưu thiếp này được trang trí như thế nào? 

- Để làm bưu thiếp này các con phải làm như nào? 

=> Cô chốt: Bưu thiếp này có dạng hình chữ nhật, bông hoa 

được làm bằng giấy màu... 

* Mẫu 2: Bưu thiếp hình vuông: Vẽ hoa và tô bằng bút sáp 

- Các con có nhận xét gì về tấm bưu thiếp? 

- Cô dùng chất liệu gì để làm? 

- Bố cục bưu thiếp ra sao? Màu sắc như thế nào? 

=> Cô chốt: Bưu thiếp có dạng hình vuông được cô vẽ, tô màu 

đẹp... 

* Mẫu 3: Bưu thiếp hình trái tim: Hoa bằng kim sa 

- Bưu thiếp này có dạng hình gì? Cô dùng chất liệu gì để làm? 

=> Cô chốt: Bưu thiếp này có dạng hình trái tim, bông hoa bằng 

kim sa được cô dán bằng xốp dính... 

- Cô giới thiệu nguyên vật liệu để trẻ làm: hoa bằng giấy màu, 

hoa bằng kim sa, xốp dính, màu sáp, hồ, kéo.... 

2.2. Cô hỏi ý tưởng của trẻ: 

- Con thích trang trí bưu thiếp nào? Vì sao? 



- Rèn kỹ năng 

phối hợp màu 

sắc hài hòa cân 

đối, hợp lý. 

- Đặt tên cho 

bức tranh. 

3. Thái độ. 

- Trẻ hứng thú 

tham gia vào 

hoạt động . 

- Giáo dục trẻ 

yêu quí, kính 

trọng các chú 

bộ đội. Giữ 

gìn, chia sẻ sản 

phẩm của 

mình. 

- Hỏi trẻ cách chọn màu để tô, dán tranh của mình và sắp xếp 

ntn? (Gọi 2-3 trẻ trả lời). 

- Nhắc trẻ tư thế ngồi ngay ngắn, không ồn ào, tập trung chú ý 

làm bài, cách giữ vở, cách cầm bút, không làm bẩn khi làm xong 

thu dọn đồ dùng gọn gàng, sạch sẽ để đúng nơi qui định. 

2.3. Trẻ thực hiện. Cô quan sát, hướng dẫn những trẻ vẽ, dán 

kém, khuyến khích những trẻ khá thể hiện thêm sự sáng tạo của 

mình. 

2.4. Trưng bày, chia sẻ sản phẩm. ĐGMT: 38 

- Trẻ mang sản phẩm lên treo và nhận xét. Con thích bưu thiếp 

nào? Vì sao? 

- Bạn sắp xếp bưu thiếp như thế nào? Bạn tô màu, dán ra sao? 

- Con giới thiệu về tranh của mình? Con làm bưu thiếp gì? Con 

phối hợp màu gì để tô?... GD trẻ yêu quý sản phẩm của mình và 

của bạn. 

3. Kết thúc:  

Cô nhận xét giờ học, khen động viên trẻ. Chuyển hoạt động 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  



Thứ hai ngày 25/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 

DH( NDTT): 

Bé vui Noel 

Tác giả: 

Nguyễn Văn 

Chung. 

TCÂN: Khiêu 

vũ theo nhạc 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên 

bài hát “Ông 

già Noel dễ 

thương”. 

- Trẻ hiểu nội 

dung bài hát 

nói về niềm 

vui, sự háo hức 

của các em nhỏ 

mơ ước nhận 

được những 

món quà của 

ông giàNoel,.... 

- Trẻ nhớ tên, 

nhớ giai điệu 

bài hát . 

- Trẻ biết cách 

chơi trò chơi 

“Khiêu vũ theo 

nhạc”. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ thuộc lời 

bài hát, hát to, 

rõ, đúng nhạc, 

1. Đồ dùng của 

cô. 

- Nhạc bài hát: 

“Ông già Noel 

dễ thương” 

- Nhạc to nhỏ, 

nhanh, chậm… 

2. Đồ dùng của 

trẻ. 

- Ghế ngồi đủ 

số trẻ. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày lễ Giáng sinh và dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Dạy hát: Ông già Noel dễ thương 

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

* Cô hát mẫu 2 lần: 

- Lần 1: Kết hợp cử chỉ nét mặt. 

Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 

- Lần 2: Minh họa động tác. 

+ Con thấy giai điệu của bài hát như thế nào? 

+ Cô giới thiệu nội dung bài hát nói về niềm vui, sự háo hức của 

các em nhỏ mơ ước nhận được những món quà của ông già 

Noel.... 

=> Giáo dục trẻ biết nói lười cảm ơn khi được nhận những món 

quà trong dịp Giáng sinh... 

* Cô cho trẻ hát cùng cô 2 - 3 lần từ đầu đến cuối bài hát. 

- Lần 1: Cô lắng nghe trẻ hát- Nhận xét trẻ- Sửa sai trẻ hát chưa 

đúng nhạc, đúng giai điệu, ... 

- Lần 2+ 3: Nhận xét sau mỗi lần trẻ hát. 

- Cô mời từng tổ hát theo tay nhịp của cô. 

- Cho trẻ lên hát theo nhóm và nhiều cá nhân trẻ hát. 

- Cho trẻ hát nối tiếp, hát to, hát nhỏ theo nhịp tay cô. 

- Cả lớp hát lại bài hát 1 lần. 

2.2. TCÂN: Khiêu vũ theo nhạc 

- Cách chơi: Cả lớp cùng chơi, nhạc nhanh trẻ nhảy nhanh, nhạc 

chậm trẻ nhảy chậm. 



đúng giai điệu 

của bài hát. 

- Trẻ cảm nhận 

được giai điệu 

của bài hát. 

- Chơi thành 

thạo trò chơi. 

3. Thái độ: 

- Trẻ mạnh dạn, 

tự tin, hứng thú 

tham gia hoạt 

động âm nhạc. 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

biết đến ngày lễ 

Giáng sinh, biết 

cảm ơn khi 

nhận quà,.... 

- Luật chơi: Ai nhảy không đúng tín hiệu người đó sẽ không 

giành được chiến thắng và phải nhảy lò cò xung quanh lớp. 

3. Kết thúc: 

- Nhận xét giờ học, khen động viên trẻ. 

- Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  



Thứ ba ngày 26/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 

Truyện: Sự 

tích quả dưa 

hấu. 

( Đa số trẻ 

chưa biết) 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên 

truyện, tên 

nhân vật trong 

truyện: “Sự tích 

quả dưa hấu”. 

- Trẻ hiểu nội 

dung truyện: 

Gia đình Mai 

An Tiêm đã bị 

nhà vua đầy ra 

đảo hoang vắng 

không có người 

ở, nhưng với sự 

chăm chỉ làm 

ruộng Mai An 

Tiêm đã làm ra 

được 1 loại dưa 

quí là dưa hấu. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ chú ý 

nghe và ghi 

nhớ có chủ 

định. 

- Rèn trẻ nghe 

và trả lời cô to, 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- Hình ảnh 

truyện: 

"Sự tích quả 

dưa hấu". 

- Video truyện 

‘Sự tích quả 

dưa hấu” 

- Nhạc bài: 

“Cháu yêu cô 

thợ dệt”. 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- Ghế cho trẻ 

ngồi theo tổ 

hình chữ U. 

1. Ổn định tổ chức: 

- Cô và trẻ hát bài: “Cháu yêu cô thợ dệt”. 

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài học. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Cô kể tác phẩm 

- Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ. 

+ Cô cùng trẻ đặt tên cho câu chuyện. 

- Cô kể lần 2: Kết hợp sử dụng tranh. 

- Cô kể truyện gì? 

- Trong câu chuyện có những ai? 

2.2. Trích dẫn giảng giải giúp trẻ hiểu tác phẩm (Kết hợp trích 

dẫn hình ảnh): 

- Câu chuyện kể về Mai An Tiêm là người ntn? 

- Có một viên quan trong triều vốn ghen ghét Mai An Tiêm vì 

chàng được nhà vua yêu quí, viên quan nịnh thần ấy đã hãm hại 

Mai An Tiêm ntn? - nói xấu Mai An Tiêm với vua. 

- Sau khi nghe xong nhà vua đã ntn? 

- Và ông đã làm gì với Mai An Tiêm? 

- Một hôm Mai An Tiêm thấy một con chim ăn loại quả nhả ra 

hạt ntn? 

- Mai An tiêm đã làm gì với hạt đó? 

- Khi cây đã ra quả to An tiêm đã hái mang về và bổ ra thì thấy 

quả đó ntn? 

- Mai An Tiêm đã làm gì để quả dưa hấu vào được đất liền? 

- Khi vua được ăn giống quả này thì đã làm gì? 

- Qua câu chuyện các cháu học được điều gì? 



rõ ràng, đúng 

câu hỏi. 

3.Thái độ: 

- Góp phần 

giáo dục trẻ 

biết quý trọng 

những người 

làm nông 

nghiệp sản xuất 

ra các loại 

lương thực, 

thực phẩm, hoa 

quả ... 

=>GD: Góp phần giáo dục trẻ biết chăm chỉ, cần cù và kiên trì 

trong công việc sẽ thành công & làm nên việc lớn… 

- Cô kể lần 3: Cho trẻ xem video câu chuyện. 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ. 

- Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 

 



Thứ tư ngày 27/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 

VĐCB: Trườn 

chui dưới dây 

TC: Ném còn. 

1. Kiến thức. 

- Trẻ biết tên 

bài tập "Trườn 

chui dưới dây". 

- Trẻ nhớ tên 

trò chơi, cách 

chơi của trò 

chơi "Ném 

còn". 

2. Kỹ năng. 

- Trẻ phối hợp 

tay nọ chân 

kia, người luôn 

sát sàn khi 

trườn. Khi chui 

qua dây cúi 

đầu, không 

chạm dây. 

- Phát triển tố 

chất nhanh 

mạnh của chân 

và tay. Phối 

hợp các giác 

quan khi trườn 

và khi chơi trò 

1. Đồ dùng 

của cô. 

- Sân tập sạch 

sẽ. 

- Xắc xô. 

- Nhạc bài hát: 

"Lớn lên cháu 

lái máy cày". 

- Nhạc tập các 

bài tập: Khởi 

động, BTPTC, 

trò chơi thi 

đua, hồi tĩnh. 

- 2 sợi dây dài 

4, cao 35- 

40cm. 

2. Đồ dùng 

của trẻ. 

- Mỗi trẻ gậy 

thể dục tập 

BTPTC. 

- 20 quả còn 

màu xanh, đỏ. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cho trẻ hát bài « lớn lên cháu lái máy cày ». 

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức. 

2.1. Khởi động. 

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: Đi 

thường, đi kiễng gót, đi thường... về 4 hàng ngang tập BTPTC. 

2.2 Trọng động. 

* BTPTC. 

- Tay: Hai tay sang ngang, đưa trước (4x4). 

- Chân: Đưa chân lên trước, khuỵu gối (6x4) 

- Bụng: 2 tay giơ cao cúi gập người (6x4) 

- Bật: Tại chỗ (4x4) 

* VĐCB: “Trườn chui dưới dây”. 

- Cô giới thiệu tên bài tập:" Trườn chui dưới dây " 

Cô làm mẫu 2 lần: 

+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích. 

+ Lần 2: (Giải thích): TTCB Nằm sấp toàn thân sát sàn. Khi có 

hiệu lệnh “Trườn”: Dùng sức mạnh của tay, chân và toàn thân 

đẩy mạnh người tiến phía trước, phối hợp chân nọ tay kia, khi 

trườn tới dây thì trườn chui qua dây không để đầu chạm dây, tới 

vạch đích dừng lại đứng lên, kết thúc VĐ đi về phía cuối hàng 

đứng. 

- Mời 1 trẻ lên VĐ (Cô và trẻ quan sát nhận xét). 

- Trẻ tập lần 1: Mỗi hàng 1 trẻ lên tập - Cô sửa sai. 

- Trẻ tập lần 2: Mỗi hàng 2 trẻ lên tập ( Cô chú ý sửa sai trẻ) 



chơi "Ném 

còn". 

3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ 

tính nhanh 

mạnh, kiên trì, 

khéo léo và kỷ 

luật trong khi 

tập. 

- Trẻ tập lần 3: Thi đua 2 đội (2 lần) – Lần lượt trẻ từ mỗi hàng 

lên tập. 

- Cô hỏi lại tên bài VĐCB: Gọi 1 trẻ lên tập. 

2.3. TC: “Ném còn”. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi. 

- Cô nhắc lại cách chơi: Các bạn chia thành 2 đội thi ném quả 

còn. 

- Luật chơi: Đội nào ném quả còn quá vạch mốc được nhiều 

hơn đội đó sẽ là đội chiến thắng, thời gian tính bằng 1 bản 

nhạc. 

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. 

2.4 Hồi tĩnh. 

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trên nền nhạc bài hát ‘Cháu thương 

chú bộ đội”. Cho trẻ ngồi xuống nhẹ nhàng xoa bóp chân tay. 

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét, động viên khuyến khích trẻ, cho trẻ đi ra ngoài. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 



Thứ năm ngày 28/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Khám phá: 

Sự kỳ diệu của 

giấy 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên 

gọi một số loại 

giấy: Giấy in, 

giấy ăn, giấy 

báo…. 

- Trẻ biết một 

số đặc điểm 

của một số loại 

giấy: Màu sắc, 

mỏng hay dày, 

cứng hay mềm, 

nhẵn hay sần, 

có thể xé, gấp.  

- Trẻ biết một 

số công dụng, 

ích lợi của 

giấy: Dùng để 

viết, vẽ, in, làm 

đồ dùng đồ 

chơi, giấy còn 

có thể tái sử 

dụng. 

- Trẻ biết sự 

phong phú của 

giấy. 

1. Đồ dùng của 

cô: 

- PP bài giảng 

- Nhạc bài hát: 

Điều kỳ diệu 

quanh ta” 

- Các loại giấy: 

Giấy in, giấy 

báo, giấy ăn 

cho trẻ quan sát 

khám phá. 

- Nhạc chơi trò 

chơi. 

2. Đồ dùng của 

trẻ: 

- 3 thùng catton 

đựng các loại 

giấy: Giấy in, 

giấy báo, giấy 

ăn. 

1. Ổn định tổ chức (Thấu cảm) 

- Cô và trẻ hát bài hát: “Điều kỳ diệu quanh ta”. Trò chuyện 

đàm thoại về nội dung bài hát, đãn dắt vào bài. 

2. Phương pháp và hình thức tổ chức. 

2.1. Quan sát - thảo luận 

- Cô cho trẻ QS thảo luận theo nhóm (Mỗi nhóm quan sát 1 

thùng có các loại giấy: Giấy in, giấy báo, giấy ăn). 

- Các con vừa quan sát có những loại giấy nào? 

* Khám phá giấy in 

- Cô có giấy gì đây? Vì sao con biết là giấy in? 

- Con biết gì về giấy đó? 

- Các con thấy giấy như thế nào? (Cô cho trẻ sờ) 

- Giấy in dùng để làm gì? 

=> Cô KL: Giấy in mỏng, nhẵn, nhẹ, dùng để in, viết vẽ. 

* Khám phá giấy báo 

- Còn đây là giấy gì? 

- Con thấy giấy báo có ở đâu? 

- Giấy báo thường dùng để làm gì? 

=> KL: Giấy báo mỏng, nhẵn, nhẹ, dùng để đọc, và làm 1 số đồ 

dùng đồ chơi. 

* Giấy ăn 

- Con đoán xem bên trong tay cô có gì?  

- Con biết gì về giấy ăn? 

- Giấy ăn có đặc điểm gì? 

- Dùng để làm gì? 



2. Kỹ năng: 

- Trẻ nhận biết 

và phân biệt 

được tên và 

đặc điểm, ích 

lợi, công dụng 

của giấy. 

- Phát triển kỹ 

năng quan sát, 

ghi nhớ, so 

sánh, nhận xét, 

suy luận cho 

trẻ. 

- Rèn trẻ trả lời 

cả câu to, rõ 

ràng, mạch lạc, 

mạnh dạn, tự 

tin. 

- Biết hợp tác 

cùng nhau khi 

tham gia hoạt 

động nhóm. 

3. Thái độ: 

- Trẻ sử dụng 

cẩn thận không 

làm rách, 

không làm 

nhàu giấy, sử 

dụng giấy tiết 

kiệm, không 

=> KL: Giấy ăn có màu trắng, nhẹ, mỏng, mềm sử dụng để lau 

miệng, lau tay, để vệ sinh trong ăn uống. 

2.2. So sánh 

*Giấy in- giấy báo 

- Giống nhau: Đều nhẵn, mỏng, nhẹ. 

- Khác nhau: + Giấy in: Dùng để in, viết vẽ 

+ Giấy báo: Dùng để đọc, và làm 1 số đồ dùng đồ chơi. 

* Giấy in- giấy ăn 

- Giống nhau: Đều gọi là giấy 

- Khác nhau: + Giấy in: Dùng để in, viết vẽ 

+ Giấy ăn: Dùng để lau miệng, lau tay, để vệ sinh trong ăn uống. 

2.3. Mở rộng 

- Ngoài những loại giấy các con vừa khám phá con còn biết loại 

giấy nào khác? 

- Ngoài các loại giấy các con vừa quan sát còn có nhiều loại 

giấy khác như: Giấy gói quà, giấy nhăn, giấy màu thủ công, 

giấy bìa màu, giấy vệ sinh, giấy tô ky... 

2.4. Trò chơi củng cố. 

Trò chơi: Thử tài của bé 

- Cách chơi: các con chia làm 3 nhóm mỗi nhóm vẫn có thùng 

giấy nhiệm vụ của các con mỗi loại giấy sẽ đưa về 1 khay giấy.  

- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào phân loại đúng, 

sắp xếp gọn gàng ngăn lắp đội đó sẽ giành chiến thắng. 

- Tổ chức cho trẻ chơi: Kết thúc trò chơi cô nhận xét kết quả 

từng đội. 

3. Kết thúc 

Cô nhận xét giờ học, khen động viên trẻ. Chuyển hoạt động. 



vứt giấy bừa 

bãi góp phần 

bảo vệ môi 

trường. 

- Trẻ hứng thú 

tham gia vào 

các hoạt động, 

đoàn kết, chia 

sẻ giúp đỡ bạn 

khi chơi. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 

 

 

 

 

 



Thứ sáu ngày 29/12/2023 

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động tạo 

hình: 

Gấp cây thông 

(Mẫu) 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết 

gọi tên, đặc 

điểm của cây 

thông. 

- Trẻ biết cách 

gấp cây thông. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ 

năng gập giấy, 

miết giấy tạo 

thành nếp sau 

đó gấp theo 

nếp gấp tạo 

thành cây 

thông. 

- Trẻ có kỹ 

năng sắp xếp 

bố cục hài hòa 

cân đối trước 

khi dán. 

- Trẻ có kỹ 

năng chấm hồ 

gọn gàng và 

dán. 

3. Thái độ: 

1. Đồ dùng 

của cô: 

- Tranh mẫu. 

- Nhạc bài hát: 

“Ông già noel 

ơi”. 

- Giá treo sản 

phẩm. 

2. Đồ cùng 

của trẻ:  

- Mỗi trẻ 2 tờ 

giấy màu hình 

chữ nhật. 

- Hồ dán, khăn 

lau tay, 

- Vở trẻ có bài 

gấp và dán cây 

thông. 

1. Ổn định tổ chức. 

- Cô cùng trẻ hát bài “Ông già noel ơi” 

- Đàm thoại dẫn dắt vào bài. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

2.1. Quan sát tranh mẫu. 

- Cô cho trẻ quan sát 2 tranh mẫu. 

- Đây là cây gì? Cây thông có màu gì? 

- Cây thông thường có vào dịp nào? 

- Làm thế nào để gấp được cây thông? 

- Con sẽ gấp như thế nào? 

2.2. Cô làm mẫu (trẻ quan sát) 

- Cô làm mẫu 2 lần. 

+ Lần 1 cô làm từ từ không phân tích thao tác. 

+ Lần 2: Cô vừa làm vừa phân tích kỹ năng: Cô gấp đôi tờ giấy 

màu, mép trên trùng khít mép dưới, cô miết cạnh cho có nếp 

gấp. Cô tiếp tục gấp đôi và miết. Sau đó cô gấp tiếp phần dưới 

còn thừa vào. Tiếp theo cô gấp 2 cái nữa như vậy 

Gập đến thân cây thông: Cô gập đôi tờ giấy màu mép trên trùng 

khít mép dưới. 

- Cô cho trẻ gấp mô phỏng trên không. 

2.3. Trẻ thực hiện 

- Trẻ về bàn chọn giấy và gấp cây thông. 

- Cô quan sát hướng dẫn trẻ cách gấp, dán vào vở. 

- Nhắc trẻ chấm hồ gọn gàng, dán cân đối vào vở. 

2.4. Trưng bày và nhận xét sản phẩm 

- Trẻ mang tranh lên treo và nhận xét 



- Góp phần 

giáo dục trẻ 

biết tác dụng 

của cây thông 

để trang trí cho 

ngày Noel. 

- Con thích cây thông của bạn nào nhất? Vì sao? 

- Bạn gấp và dán cây thông như nào? Có giống cây thông mẫu 

của cô không? 

- Ai có thể giới thiệu và chia sẻ sản phẩm của mình? 

- Cô nhận xét chung (giống mẫu), khuyến khích, động viên 

trẻ. 

3. Kết thúc:  

- Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ. Chuyển hoạt động. 

Đánh giá/ 

Nhận xét 

  

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

  

   
  

   
  

 


